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BÀI 01: CHÀO BẠN?
第一课: 你好？

MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Mục tiêu: học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức:

· Ghi nhớ và sử dụng được vốn từ vựng mới,

· Sử dụng thành thạo các cấu trúc giao tiếp căn bản trong bài. 

· Đàm thoại qua lại giữa các đối tượng và giáo viên.

- Kỹ năng: 

· Phát triển kỹ năng thay thế và mở rộng mẫu cấu trúc câu 

· Phát triển kỹ năng viết, nghe và đọc căn bản

· Luyện tập kỹ năng giao tiếp căn bản

- Thái độ:

· Khả năng tự làm việc theo nhóm.

· Nghiêm túc khi luyện tập đàm thoại căn bản.

· Tự tin phát biểu xây dựng bài.

NỘI DUNG:
I. 生词（ từ vựng）:
1. 你       / ni/         Bạn

        Bộ nhân 人

        Bộ Nhĩ   尔
 

2. 我       /wo/        Tôi


3. 好       / hao/       Khỏe

        Bộ nữ    女

        Bộ tử      子


4. 吗       / ma/        Không

        Bộ khẩu    口

        Bộ ngựa    马


5. 很       / hen/       Rất

        Bộ xích    彳 

        Bộ cấn       艮


6. 也       / ye/         Cũng


7. 她       / ta/      Cô ấy

        Bộ nữ    女

        
也

8. 他       / ta/      Anh ấy

         Bộ nhân   人 
         
也

9. 都       / dou/    Đều

        Bộ ấp   邑

10. 来       / lai/       Đến

11. 爸爸    / ba ba/  Ba

         Bộ phụ   父

12. 妈妈    / ma ma/ Mẹ 

         Bộ nữ      女

         Bộ ngựa    马 

II. 句子（ mẫu câu）：Những mẫu câu đơn giản

Cấu trúc 1:            代词  +   动词/形容词 +       吗？

đạitừ + động từ/ tính từ+ trợ từ ngữ khí


Ví dụ: 你+好+吗？/ 你+ 来+ 吗?


Cấu trúc 2: 
代词  +   副词   + 形容词


đạitừ + phó từ + tính từ

Đọc các mẫu câu dưới đây:


- 你好！


- 你好吗？


- 很好。


-我也很好。 
III. 造句和翻译成汉语 : tạo câu và dịch sang tiếng Hoa

- 请同学们把这句话翻译横汉语 Mời các em dịch các câu sau sang tiếng Hoa

1.“Chào anh?”

你好
2.“Bạn khỏe không?”

你好吗？

3. “Tôi rất khỏe” 

我也很好。
- 造句Đặt câu với từ: 都，也
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : 


1. 回家复习生词和练拼音Về nhà ôn tập từ mới và luyện đọc ghép âm
2. 做练习从第25页到26页(第一、四部分) Làm bài tập trang 25-26 Giáo trình<301 câu đàm thoại tiếng Trung> (bài số 1,4)
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